
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
DANH SÁCH SINH VIÊN K40 ĐƯỢC ĐI HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG (BỔ SUNG - LẦN 2)
DO ĐÃ NỘP HỌC PHÍ TRONG THỜI HẠN NHƯNG CÓ SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH NỘP TIỀN

STT Mã SV Họ và tên Lớp  Tổng tiền  GHI CHÚ 
1 401965 Chu Thị Ngọc 4019 4,500,000 Thiếu MSV
2 401672 Chu Thị Oanh 4016 4,860,000 Thiếu MSV, sai tên ĐVH
3 400420 Trần Thùy Linh 4004 4,860,000 Thiếu tên, MSV
4 401631 Nguyễn Quang Quyền 4016 4,860,000 Sai Số TK
5 402365 Đặng Thị Minh Ngọc 4023 4,500,000 Sai tên ĐVH
6 401502 Nguyễn Tùng Dương 4015 4,860,000 Sai Số TK
7 402071 Lục Thị Thanh Ngân 4020 4,500,000 Thiếu MSV
8 402117 Hoàng Minh Trang 4021 4,860,000 Sai do liên ngân hàng
9 400863 Bùi Thị Tuyết Chinh 4008 4,500,000 Thiếu tên, MSV

10 401709 Vũ Minh Châu 4017 4,860,000 Thiếu MSV
11 402860 Nguyễn Thị Hải Linh 4028 4,860,000 Sai tên, thiếu MSV
12 401966 Nguyễn Thị Hồng Nhung 4019 4,860,000 Thiếu MSV
13 400948 Đặng Thị Thu Hằng 4009 4,860,000 Thiếu MSV
14 400759 Lê Phùng Thùy Dương 4007 4,500,000 Sai do liên ngân hàng
15 401509 Nguyễn Thị Nhàn 4015 4,500,000 Thiếu MSV
16 402722 Nguyễn Bình Minh 4027 5,040,000 Thiếu tên, MSV (học phí: 4,860,000)
17 402613 Nguyễn Gia Khởi 4026 4,860,000 Thiếu tên, MSV
18 402716 Phạm Văn Hoàn 4027 5,040,000 Thiếu tên, MSV (học phí: 4,860,000)
19 400926 Trình Minh Anh 4009 4,860,000 Sai Số TK

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016
Người lập                 Trưởng phòng TC-KT Thủ trưởng đơn vị


